
CONG TY CO PHAN
TONG CONG TY TiN NGHiA

CQNG HOA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - TV do - Hanh phuc

S6: 13 ITB-HDQT Bien Hoa, ngay 11 thang 01 ndm 2021.

THONGBAo

THA Y DOl GIAy CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP. .
Kinh giri: S6'Giao djch Chung khoan Hit NQi.

Can ctr thea Giay chirng nhan dang Icy doanh nghiep (Mil s6 doanh nghiep: 3600283394,
do Phong Dang ky kinh doanh - So' K€ hoach va D~u tu tinh D6ng Nai cAp l~n d~u ngay
03/1112004, dang Icy thay d6i l~n tlnr 22 ngay 1110112021).Chung toi tran trong thong bao
viec thay d6i Giay chirng nhan dang Icy doanh nghiep cua Cong ty chung toi nhu sau:

Ten t6 clnrc: CONG TY CO pHAN TONG CONG TY TiN NGHiA.
Mil clnrngkhoan: TID.
Dia chi: S6 96, Ha Huy Giap, Phuong Quyet Th~ng, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.

Di~n thoai: (0251) 3 822486 Fax: (0251) 3 823 747.

Email: info@tinnghiacorp.com.vn Website: tinnghiacorp.com.vn

1. Thong tin trurrc khi thay d6i:
1.1. HQva ten :D~NG THJ THANH HA

Chirc danh : Chu tich Hoi d6ng quan trio

Sinh ngay : 2010111973. Dan t<)c:Kinh.

Gi6i tinh: Nfr.

Quoc tich: Viet Nam.

Loai gifiy to' chtrng thuc ca nhan: Chung minh nhan dan

S6 giAy to' chirng thuc ca nhan: 271 142 668.

Ngay cAp:03/04/2006. Noi cAp:Cong an tinh D6ng Nai.

Noi dang Icy h<)khdu thuang tru: K2/32B, Khu ph6 1, Phuang Buu Hoa, Thanh ph6 Bien
Hoa, Tinh D6ng Nai, Vi~t Nam.

Ch6 a hi~n tc;ti:K2/32B, Khu ph6 1, PhuOng Biru Hoa, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng
Nai, Vi~t Nam.

1.2. HQva ten : QUACH VAN DUC Gi6i tinh: Nam.

Chuc danh : Ttmg giam d6c.

Sinh ngay : 15/0111959. Dan t<)c:Kinh. Qu6c tich: Vi~t Nam.

Loc;tigiAy to' chung th\Ic ca nhan: Chung minh nhan dan

S6 giAy to' chung th\Ic ca nhan: 270 014 541.

Ngay cAp:06106/2016. Nai cAp:Cong an tinh D6ng Nai.



Noi dang ky hQkhau thuong tni: 83/3, Khu ph6 3, Phuong Tan Hoa, Thanh ph6 Bien Hoa,
Tinh D6ng Nai, Vi~t Nam.

Ch6 (1hien tai: 83/3, Khu ph6 3, Phuong Tan Hoa, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai,
Vi~tNam.

2. Thong tin sau khi thay d8i:
2.1.H9 va ten : f)~NG THJ THANH HA

Chirc danh : Chu tich HQi d6ng quan trio

Gi6i tinh: Nfr.

Sinh ngay : 20/0111973. Dan toe: Kinh. Quoc tich: Vi~t Nam.

Loai gidy to' chtrng thuc ca nhan: Chung minh nhan dan

S6 gidy to' chirng thirc ca nhan: 271 142668.

Ngay cdp: 20/0112020. Noi cdp: Cong an tinh D6ng Nai.

Noi dang ky hQ khau thuong tru: K2/32B, Khu ph6 1, Phuong Biro Hoa, Thanh ph6 Bien
Hoa, Tinh D6ng Nai, Vi~t Nam.

Ch6 (1 hien tai: K2/32B, Khu ph6 1, Phuong Biru Hoa, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng
Nai, Vi~t Nam.

2.2. H9 va ten :NGUYEN VAN HONG Gioi tinh: Nam.

Chirc danh : T6ng giam d6c .

.~~iih ngay : 05/06/1964. Dan tQc:Kinh Quoc tich: Viet Nam.
If.~' ¥ ,

ci Tif)<1$igiay to' chirng thuc ca nhan: Chung minh nhan dan
.).. A

~ CO~gidy to' chung th\Ic ca nh~n: 271 059 592 .

. '~*T~fty cdp: 10/07/2017 Nai cdp: Cong an tinh D6ng Nai.

~.s.D.N ~f dang ky hQ khfru thuang tru: 35717D, Khu ph6 7, Phuang Tan Ti~n, Thanh ph6 Bien
1TI>a,tinh D6ng Nai, Vi~t Nam.

Ch6 (1 hi~n t~i: 35717D, Khu ph6 7, Phuang Tan Ti~n, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng
Nai, Vi~t Nam.

3. Ly do thay d8i: Th\Ic hi~n thea Quy~t dinh s6 01IQD-HDQT ngay 04/0112021 v€ b6
nhi~m chuc V\l T6ng giam d6c T6ng Cong ty Tin Nghla va Quy~t dinh s6 02/QD-HDQT
ngay 04/0112021 v€ thay d6i nguO'i d~i di~n thea phap lu~t cua T6ng Cong ty Tin Nghla.

4. Ngay co hi~u h,C: 11101l20~J
r-- D~i di~n tA ch uC

'TO' ·1·A ;#;' h k' _;..---- A A
.I al IfU uln em: NgU'Oict~i di~n theo phap lu~t.
- Gidy chung nh(in dang kY doanh CHU TICH HQI DONG QUAN TRJ
nghi?p (Mil s6 doanh nghi?p:
3600283394 do Phong DKKD kinh
doanh - So' KH&DT tinh D6ng Nai
cdp zeindeiungay 0311112004, dang kY
thay dt5iZeinthu 22 ngay 1110112021);

- Gidy xac nh(in thay dt5i n9i dung
dang kY doanh nghi?p do Phong
DKKD kinh doanh - So' KH&DT tinh
D6ng Nai cdp ngay 1110112021. D~ng Thj Thanh Hit







CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 
 CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

4. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 3600283394

3. Ngày thành lập: 03/11/2004

6. Nội dung thay đổi

Khối thông tin cũ

Tên công ty viết tắt: TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIN NGHIA CORPORATION

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN 
NGHĨA 

1. Tên công ty

5. Người đại diện theo pháp luật

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271059592
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 357/7D, KP 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 357/7D, KP 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HỒNG Nam

05/06/1964 Kinh Việt Nam

10/07/2017 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271142668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH HÀ Nữ

20/01/1973 Kinh Việt Nam

20/01/2020 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       270014541
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH VĂN ĐỨC Nam

15/01/1959 Kinh Việt Nam

06/06/2016 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

Người đại diện theo pháp luật

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271142668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH HÀ Nữ

20/01/1973 Kinh Việt Nam

03/04/2006 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271142668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH HÀ Nữ

20/01/1973 Kinh Việt Nam

03/04/2006 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

Thông tin về người quản lý khác
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271239743
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: E17A, khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: E17A, khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC KỲ Nam

25/06/1975 Kinh Việt Nam

07/08/2018 CA Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên ban kiểm soátChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023462542
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 540 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 540 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN TẤN NHẬT Nam

02/01/1982 Kinh Việt Nam

07/12/2010 Công an Thành Phố Hồ Chí Minh  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên ban kiểm soátChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023275684
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: U12A , cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: U12A , cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HOÀI NAM Nam

03/10/1979 Kinh Việt Nam

26/07/2005 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271940760
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 27/10, KP 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 27/10, KP 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam

06/02/1987 Kinh Việt Nam

05/08/2019 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       270014541
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH VĂN ĐỨC Nam

15/01/1959 Kinh Việt Nam

06/06/2016 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271452936
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1219/47/17, Tổ 14, KP 6, Phường Tân Tiến, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1219/47/17, Tổ 14, KP 6, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH CHƯƠNG Nam

12/03/1969 Kinh Việt Nam

28/04/2011 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên ban kiểm soátChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       092059000289
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 29, đường số 8, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 29, đường số 8, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC THƠ Nam

03/10/1959 Kinh Việt Nam

19/09/2019 Cục cảnh sát Hành chính về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       086060000097
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 312C, Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Quận 
Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: R104 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN DANH Nam

01/01/1960 Kinh Việt Nam

09/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023418424
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỮU TỊNH Nam

18/02/1965 Kinh Việt Nam

18/08/2014 CA.TP. Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       270014541
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH VĂN ĐỨC Nam

15/01/1959 Kinh Việt Nam

06/06/2016 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốc, Tổng Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271142668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH HÀ Nữ

20/01/1973 Kinh Việt Nam

03/04/2006 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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Khối thông tin mới

Thông tin về thuế
Địa chỉ:

Điện thoại: 0251.3824369
Email: Info@tinnghiacorp.com.vn

0251.3829467Fax:
Website:

Hạch toán:
Ngày bắt đầu năm tài chính: Ngày kết thúc năm tài chính:
Tổng số lao động: Đăng ký xuất khẩu:

Các loại thuế phải nộp:

Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hạch toán độc lập
1/1 31/12

200 Có

Tên kho bạc:
Số tài khoản kho bạc:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271059592
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 357/7D, KP 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 357/7D, KP 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HỒNG Nam

05/06/1964 Kinh Việt Nam

10/07/2017 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

Người đại diện theo pháp luật

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271142668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH HÀ Nữ

20/01/1973 Kinh Việt Nam

20/01/2020 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

Thông tin về người quản lý khác
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271142668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH HÀ Nữ

20/01/1973 Kinh Việt Nam

03/04/2006 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271239743
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: E17A, khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: E17A, khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC KỲ Nam

25/06/1975 Kinh Việt Nam

07/08/2018 CA Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên ban kiểm soátChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023462542
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 540 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 540 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN TẤN NHẬT Nam

02/01/1982 Kinh Việt Nam

07/12/2010 Công an Thành Phố Hồ Chí Minh  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên ban kiểm soátChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023275684
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: U12A , cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: U12A , cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HOÀI NAM Nam

03/10/1979 Kinh Việt Nam

26/07/2005 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271940760
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 27/10, KP 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 27/10, KP 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam

06/02/1987 Kinh Việt Nam

05/08/2019 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       270014541
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 83/3, KP 3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH VĂN ĐỨC Nam

15/01/1959 Kinh Việt Nam

06/06/2016 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271452936
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1219/47/17, Tổ 14, KP 6, Phường Tân Tiến, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1219/47/17, Tổ 14, KP 6, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH CHƯƠNG Nam

12/03/1969 Kinh Việt Nam

28/04/2011 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên ban kiểm soátChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       092059000289
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 29, đường số 8, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 29, đường số 8, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC THƠ Nam

03/10/1959 Kinh Việt Nam

19/09/2019 Cục cảnh sát Hành chính về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:
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* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       086060000097
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 312C, Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Quận 
Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: R104 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN DANH Nam

01/01/1960 Kinh Việt Nam

09/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023418424
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỮU TỊNH Nam

18/02/1965 Kinh Việt Nam

18/08/2014 CA.TP. Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Thành viên Hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271059592
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 357/7D, KP 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 357/7D, KP 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HỒNG Nam

05/06/1964 Kinh Việt Nam

10/07/2017 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốc, Tổng Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271142668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K2/32B, KP 1, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH HÀ Nữ

20/01/1973 Kinh Việt Nam

03/04/2006 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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7. Ngày cấp đăng ký thay đổi: 11/01/2021

8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Đồng Nai
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